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BẢN THUYẾT MINH

Đề nghị xây dựng Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai
I. TÊN CỦA LUẬT

Tên gọi của Luật cần được xác định phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật.  Theo phương án đề xuất về phạm vi điều chỉnh đang được nhiều ý kiến ủng hộ hiện nay, Luật mới có thể có tên gọi là Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai (hoặc Luật phòng chống và giảm nhẹ thiên tai).
Tên gọi này quen thuộc với các khái niệm được dùng ở Việt Nam từ trước đến nay như: Pháp lệnh Phòng chống lụt bão, Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương và các Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng bản thân các khái niệm này hiện nay cũng đang có sự thay đổi trong cách sử dụng, chuyển từ phòng chống sang phòng tránh. Ngoài ra, có những ý kiến cho rằng khái niệm quản lý thiên tai/ quản lý rủi ro thiên tai hiện nay bắt đầu được sử dụng để chỉ công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai (PTGNTT). Khái niệm này mang tính khái quát, tổng thể hơn khái niệm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai và đặc biệt là phù hợp với hướng dẫn chung của Liên Hợp Quốc và thực tiễn của các nước trên thế giới về việc sử dụng thuật ngữ trong lĩnh vực này.  
Nếu phạm vi điều chỉnh của Luật được xác định rộng hơn, bao gồm mọi loại thảm hoạ chứ không chỉ giới hạn ở thiên tai thì tên gọi của Luật cần được điều chỉnh tương ứng. 
II. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT PHÒNG, TRÁNH VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI 

1. Bối cảnh, thực trạng quan hệ xã hội đòi hỏi phải có sự điều chỉnh của pháp luật, Yêu cầu thực tiễn, Mục tiêu và các vấn đề cần giải quyết
Việt Nam, với khí hậu nhiệt đới gió mùa và nằm ở 1 trong 5 ổ bão lớn của thế giới đó là ổ bão Tây Thái Bình Dương, hàng năm phải đối mặt với nhiều loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra như áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, lũ quét, lũ bùn đá, ngập lụt, sạt lở đất, hạn hán, cháy rừng, xâm nhập mặn, nước dâng do bão…Việt Nam còn chịu tác động của các yếu tố thiên tai khác như động đất, rét đậm, rét hại, sương muối, sa mạc hóa các vùng cát ven biển, các vùng cát xâm lấn diện tích canh tác và khu dân cư …. Theo số liệu thống kê trong hơn 30 năm qua, thiên tai xảy ra ở khắp các khu vực trên cả nước gây ra nhiều tổn thất về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, về kinh tế, văn hóa, xã hội, tác động xấu đến môi trường. Bình quân mỗi năm, thiên tai đã làm chết và mất tích khoảng trên 700 người, bị thương hàng nghìn người, thiệt hại về kinh tế từ 1,0 - 1,5% GDP. Đặc biệt, năm 1997 thiên tai đã cướp đi sinh mạng của 3.083 người (trong đó chết 974 người, mất tích 2142 người), trận lũ lịch sử năm 1999 ở các tỉnh duyên hải miền trung đã làm chết và mất tích 899 người.  
Bên cạnh đó, trong những năm gần đây diễn biến thiên tai và thời tiết ở Việt Nam đã có nhiều biểu hiện bất thường và phức tạp hơn, đó là sự đa dạng về loại hình, gia tăng về cường độ và tần suất. Lũ lịch sử ở các tỉnh miền trung năm 1999 và lũ cao xấp xỉ lũ lịch sử với 5 đến 6 đỉnh lũ nối tiếp nhau trong thời gian gần hai tháng vào năm 2007 ở các tỉnh, thành phố duyên hải miền trung. Hạn hán nghiêm trọng, kéo dài trên diện rộng các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nguyên đầu năm 2005. Rét đậm, rét hại kéo dài diễn ra tại các tỉnh phía Bắc cuối năm 2007 đầu năm 2008. Mưa lũ đặc biệt lớn trên diện rộng gây ngập úng nghiêm trọng nhiều địa phương đồng bằng, trung du  Bắc bộ cuối tháng 10 đầu tháng 11 năm 2008. Triều cường dâng cao nhất trong vòng 49 năm qua ở thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Lũ trái vụ muộn nhất đã xảy ra ở miền Trung năm 2008. Năm 2009, bên cạnh hàng chục trận dông lốc, mưa đá, lũ quét, lũ bùn đá … đã có 10 cơn bão hoạt động trên biển Đông, đặc biệt là cơn bão số 9, một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 40 năm trở lại đây, đã tàn phá khốc liệt vào các tỉnh miền Trung Việt Nam.  

Biến đổi khí hậu và tình trạng trái đất nóng lên được cảnh báo là sẽ làm cho thiên tai trở nên tồi tệ hơn trên phạm vi toàn cầu. Đặc biệt Việt Nam còn được cảnh báo là một trong số ít các quốc gia chịu tác động mạnh nhất của hiện tượng nước biển dâng do tác động của biến đổi khí hậu. Ở cấp độ quốc gia, quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá cùng với sự gia tăng dân số càng làm tăng các nguy cơ, hiểm họa trước thiên tai tại Việt Nam. Điều kiện thời tiết thay đổi do tình hình thiên tai diễn biến phức tạp hơn sẽ ảnh hưởng đến an ninh lương thực, đời sống và sinh kế của hàng chục triệu người dân Việt Nam và cũng có thể ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng của cả quốc gia. Có thể nói, rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu đã trở thành thách thức lớn của từng quốc gia, trong đó có Việt Nam trong quá trình phát triển bền vững, đòi hỏi cần tiếp tục có sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và đầu tư không ngừng của nhà nước trong lĩnh vực này, nhu cầu chuyên môn hoá các cơ quan quản lý nhà nước cũng ngày càng trở nên cấp thiết và nhiệm vụ nâng cao ý thức cộng đồng ngày càng có ý nghĩa quan trọng. 

Trong nhiều năm qua, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành và địa phương ưu tiên đầu tư, tổ chức thực hiện nhiều chương trình, dự án trọng điểm tạo dựng, bổ sung cơ sở vật chất, kỹ thuật, khoa học công nghệ, nâng cao nhận thức cộng đồng trong phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. Việc xây dựng hệ thống đê sông, đê biển, hàng ngàn hồ chứa nước lớn nhỏ phục vụ cắt giảm lũ, điều tiết nước, phát điện trên những lưu vực sông, các công trình tưới, tiêu thủy lợi, kiểm soát lũ, công trình chống sạt lở, khu neo đậu tàu thuyền tránh bão và hệ thống rừng phòng hộ đã góp phần quan trọng nâng cao khả năng bảo vệ người dân trước thiên tai. 

Tuy nhiên, công tác quản lý về PTGNTT vẫn còn những thách thức. 
Thứ nhất, cơ cấu tổ chức của các cơ quan thực hiện công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai còn chưa thống nhất từ trung ương đến địa phương, cơ chế phối hợp cần hoàn thiện hơn nữa để nâng cao tính hiệu quả. Đặc biệt, cán bộ làm công tác này còn hoạt động kiêm nhiệm theo thời vụ nên khả năng ứng phó với thiên tai chưa cao. 
Thứ hai, công tác cảnh báo, dự báo còn có những khiếm khuyết, đặc biệt ở những khu vực địa lý khó khăn khiến công tác dự báo cảnh báo đôi khi còn chưa chính xác và kịp thời. 
Thứ ba, công tác tìm kiếm cứu nạn còn thiếu trang thiết bị chuyên dùng và lực lượng chuyên nghiệp. 
Thứ tư, cần huy động được những nguồn tài chính cụ thể hơn nữa từ ngân sách nhà nước, kết hợp với các nguồn đóng góp đa dạng của cộng đồng.  
Thứ năm, ý thức cộng đồng trong quản lý thiên tai đã được chú trọng nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. 
Thứ sáu, các biện pháp chế tài đã có nhưng chưa có những quy định cụ thể về đối tượng áp dụng. 
Những hạn chế trên sẽ khiến công tác PTGNTT gặp nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt trong bối cảnh thiên tai ngày càng gia tăng kết hợp với những yếu tố bất thường như hiện nay.
Từ những phân tích trên đây, chúng tôi cho rằng, việc kiến nghị với Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội đưa Dự án Luật PTGNTT vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2012 là rất cần thiết, góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên.
2. Tổng kết, đánh giá thực trạng của các quy định pháp luật hiện hành có liên quan đến các quan hệ xã hội cần điều chỉnh
Việc xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về công tác thuỷ lợi, quản lý đê điều và phòng chống lụt bão đã được Đảng, Nhà nước tập trung chỉ đạo. Các Luật và Pháp lệnh quan trọng như Pháp lệnh phòng, chống lụt bão, Luật Đê điều, Luật Bảo vệ rừng, Luật Thuỷ sản, Luật Tài nguyên nước đã được ban hành. Hàng năm, để hoàn thiện hệ thống pháp luật của mình trong lĩnh vực này, Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành có liên quan đã ban hành bổ sung các Pháp lệnh, Nghị định và nhiều văn bản dưới luật khác. 
Với nhiệm vụ được giao, hàng năm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đều có báo cáo tổng kết kết quả quản lý, điều hành của Bộ, trong đó có kết quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật. Sau 3 đến 5 năm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, Bộ đều phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức tổng kết việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, trên cơ sở đó, trình Chính phủ cho phép sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạp pháp luật hiện hành hoặc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật mới. Từ kết quả của công tác quản lý, điều hành, kết quả rà soát các văn bản hiện hành có liên quan và thực tiễn đòi hỏi của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, Bộ NN&PTNT nhận thấy rằng các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến nhiệm vụ PTGNTT còn những vấn đề bất cập nhất định.
Thứ nhất, chưa có một văn bản luật thống nhất điều chỉnh tổng thể công tác phòng ngừa, ứng phó và tái thiết cho tất cả các loại thiên tai. Nhìn chung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều do các cơ quan chuyên môn được Chính phủ phân công chủ trì soạn thảo. Với phương pháp tiếp cận đơn lẻ đối với từng loại thiên tai, các cơ quan soạn thảo thường tập trung vào nhiệm vụ quản lý của ngành để xây dựng văn bản. Các yếu tố liên quan đến thiên tai tuy có được đề cập trong văn bản nhưng chỉ ở phạm vi hẹp đối với lĩnh vực quản lý của từng bộ, ngành như Luật Đê điều, Luật Tài nguyên nước, Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp... 
Trong số các văn bản pháp luật điều chỉnh về thiên tai, Pháp lệnh phòng chống lụt bão năm 1993, sửa đổi bổ sung năm 2000, là cơ sở pháp lý rất quan trọng trong lĩnh vực này. Pháp lệnh có mức độ điều chỉnh khá đầy đủ, xét về các khía cạnh: cơ chế quản lý, chu trình quản lý, tài chính... Tuy nhiên, được sửa đổi lần cuối vào năm 2000 nên phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh mới chỉ tập trung cho nhiệm vụ phòng, chống lũ, ngập lụt, nước biển dâng, bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sạt lở đất do mưa, lũ, bão và sóng biển gây ra. Các loại thiên tai khác chưa được đề cập trong pháp lệnh. Pháp lệnh cũng chưa tính đến những yếu tố “biến đổi khí hậu”. Đặc biệt, Pháp lệnh còn chưa đáp ứng được những yêu cầu thực tiễn hiện nay của xã hội trong lĩnh vực này như đã nêu trên nên việc nâng cấp văn bản này một cách đơn thuần để điều chỉnh toàn bộ các loại thiên tai là khó khả thi. 

Thứ hai, hệ thống văn bản cồng kềnh nhưng chưa đầy đủ, có thể gây chồng chéo. Các nghiên cứu tổng thể cho thấy, liên quan đến phòng chống lụt bão nói riêng đã có đến hơn 50 văn bản pháp luật và pháp quy. Hệ thống các văn bản pháp luật trong lĩnh vực này khá cồng kềnh, có thể gây chồng chéo và khó khăn nhất định khi áp dụng. Ví dụ, riêng trong lĩnh vực phòng chống lụt bão, nhiều văn bản các cấp khác nhau điều chỉnh ở các phạm vi và mức độ khác nhau như Pháp lệnh phòng chống lụt bão điều chỉnh công tác phòng chống đối với “lũ, ngập lụt, nước biển dâng, bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sạt lở đất do mưa, lũ, bão và sóng biển gây ra”. Luật tài nguyên nước, chương IV cũng quy định về phòng chống các tai nạn liên quan tới nước, bao gồm lụt, bão, ngoài ra còn điều chỉnh thêm về hạn hán, xâm nhập mặn, nước biển dâng, tràn, mưa đá, mưa a-xít (không thuộc phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh phòng chống lụt bão). Thông tư của Bộ Giao thông Vận tải về phòng chống, khắc phục hậu quả lụt bão trong hoạt động đường sắt quy định riêng về tổ chức công tác phòng chống lụt bão trong ngành đường sắt, trong đó, bổ sung thêm một số hiện tượng khác như lốc, vỡ đê, vỡ đập hồ chứa nước... Đối với mỗi loại thiên tai thường xuyên xảy ra, Nhà nước ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có phạm vi điều chỉnh giới hạn trong từng loại thiên tai đó. Ví dụ, lụt bão và các thiên tai liên quan đến nước được điều chỉnh tại Luật tài nguyên nước, chương IV (2002) và Pháp lệnh phòng chống lụt bão (2000); động đất, sóng thần được quy định tại Quy chế phòng chống động đất, sóng thần do Chính phủ ban hành (2006) ; cháy rừng được quy định ở Nghị định về phòng cháy và chữa cháy rừng (2006). Tuy nhiên, hệ thống văn bản cồng kềnh này vẫn để những khoảng trống chưa được điều chỉnh. Đặc biệt, trong trường hợp cùng một lúc xảy ra nhiều sự cố thì vẫn thiếu những quy định phối hợp thực thi tổng thể. Ngoài ra, một số loại thiên tai thường xảy ra ở Việt Nam và tác động không nhỏ tới đời sống kinh tế, xã hội nhưng lại chưa có văn bản riêng điều chỉnh như: rét đậm, rét hại, cồn cát xâm lấn, sạt lở đất, lũ bùn đá… 
Thứ ba, các quy định về các lĩnh vực cụ thể còn chung chung hoặc nằm rải rác ở nhiều văn bản, khó cho việc tra cứu, vận dụng và thực thi. Các quy định pháp luật về các lĩnh vực cụ thể trong chu trình phòng ngừa, ứng phó và tái thiết như quản lý tài chính, điều phối các hoạt động cứu trợ, huy động người, phương tiện cho công tác phòng chống thiên tai, mặc dù được xây dựng khá đầy đủ, song đều nằm rải rác ở rất nhiều văn bản, khiến cho việc tra cứu, vận dụng rất khó khăn. 

Vấn đề quản lý, bảo dưỡng, sử dụng phương tiện, thiết bị cho công tác phòng chống thiên tai còn thuộc chức năng của các bộ, ngành khác nhau.  Nếu tài sản phục vụ cho công tác quản lý thiên tai được quy định tập trung vào cơ quan đầu mối quản lý thiên tai thì việc sử dụng sẽ chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.
Các quy định về khen thưởng, xử phạt về chế tài xử phạt đối với trường hợp không thực hiện các mệnh lệnh, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền khi xảy ra thiên tai đã được ban hành nhưng phạm vi áp dụng còn giới hạn và quy định còn chung chung, khiến cho ý thức của người dân trong việc tuân thủ các biện pháp  thiên tai chưa cao. Hiện chính phủ đã ban hành một số Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong phòng chống thiên tai như Nghị định 04/2010/NĐ-CP ngày 15/1/2010 của Chính Phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão,Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy 123/2005/NĐ-CP ngày 5/10/2005, Nghị định 129/2007/NĐ-CP ngày 2/8/2007 của Chính Phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đê điều. Các văn bản này đã tạo thuận lợi hơn cho việc triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai, do cơ quan thực hiện có chế tài để các cá nhân, tổ chức phải tham gia và tuân thủ tích cực. Song, các văn bản về xử phạt vi phạm hành chính này vẫn theo cách tiếp cận nhỏ lẻ, áp dụng với từng loại thiên tai riêng biệt và cũng mới chỉ giới hạn ở một số loại thiên tai như lụt bão, cháy rừng, nên mức độ tác động còn hẹp. 
Thứ tư, quy định hiện hành về cơ cấu tổ chức chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Các quy định pháp luật về cơ cấu tổ chức cho thấy, đầu mối chịu trách nhiệm triển khai công tác phòng chống các loại thiên tai khác nhau đang thuộc về các Bộ, ngành, cơ quan khác nhau. Sự phân tán trong quản lý nhà nước đối với thiên tai có thể dẫn tới khó khăn trong phối hợp hành động khi xảy ra đồng thời nhiều loại thiên tai, phân tán nguồn lực của nhà nước, gây tốn kém và giảm hiệu quả. Cán bộ làm công tác quản lý thiên tai chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm theo thời vụ nên năng lực ứng phó còn hạn chế. Một số cơ chế như Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương và ban chỉ huy ở cấp địa phương được lập ra để quản lý công tác phòng chống lụt, bão nhưng chức năng quản lý đã vượt qua tiêu chí, mục tiêu ban đầu, khiến nhiệm vụ trở nên nặng nề, quá tải. Ví dụ, về hệ thống Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương và các ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, mặc dù nhiệm vụ ban đầu của những cơ quan này là phòng chống lụt, bão nhưng thực tế theo quy định của Nghị định số 14/2010/NĐ-CP, thẩm quyền và trách nhiệm của các Ban chỉ huy này đã được mở rộng đến 13 loại thiên tai khác nhau, trong đó bao gồm cả động đất và sóng thần. Ngoài ra, do các thành viên đều hoạt động kiêm nhiệm, nên hầu hết công việc được dồn vào văn phòng thường trực (Cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão, Bộ NN&PTNT ở Ban chỉ đạo trung ương và các chi cục thuỷ lợi ở các ban chỉ huy địa phương) khiến cho công việc luôn quá tải, nhất là vào các giai đoạn thường xuyên có thiên tai. Hơn nữa, do ở cấp địa phương, các ban chỉ huy này kiêm luôn cả tìm kiếm, cứu nạn, nên trên thực tế phải giải quyết tất cả cả các sự cố nghiêm trọng khác, kể cả các sự cố không gắn với thiên tai. Ở cấp trung ương, mặc dù hoạt động phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn gắn bó chặt chẽ, đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên, thì giữa 2 cơ cấu tổ chức lại chưa có sự đồng đều: Trong khi chủ tịch UBQG về tìm kiếm, cứu nạn là một Phó Thủ tướng, thì đứng đầu Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương lại là một Bộ trưởng.  

Ngoài ra, do Việt Nam chưa có cơ quan đầu mối về quản lý thiên tai nói chung, đầu mối hợp tác quốc tế về thiên tai thường được giao về Trung tâm PTGNTT thuộc Tổng cục thủy lợi – Bộ NN&PTNT. Mặc dù Trung tâm này mới được nâng cấp nhưng khối lượng và quy mô của công việc thường vượt quá tầm cỡ của Trung tâm về nhân lực và vật lực.

Như vậy, trong một chừng mực nhất định, các quy định pháp luật hiện hành về PTGNTT có thể nói vừa thiếu lại vừa thừa. Ngoài ra, do các quy định nằm rải rác tản mạn trong nhiều văn bản pháp luật, thiếu tính hệ thống, tổng hợp nên có thể gây khó khăn nhất định cho việc thực thi. Các quy định về các lĩnh vực cụ thể cần được sửa đổi và bổ sung. Đặc biệt, cần đảm bảo để cơ cấu tổ chức và bộ máy chỉ đạo được kiện toàn từ trung ương đến địa phương, bổ sung chức năng nhiệm vụ, quy chế hoạt động, cơ chế phối hợp của các Ban chỉ đạo và ban chỉ huy, chuyên môn hoá đội ngũ cán bộ làm công tác PTGNTT.

3. Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý ngành, lĩnh vực có quan hệ xã hội cần điều chỉnh 
Công tác phòng chống, giảm nhẹ và khắc phục hậu quả thiên tai từ lâu đã được Đảng và Nhà nước ta coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang đưa đến những tác động nặng nề cho toàn cầu nói chung và cho Việt Nam nói riêng. Nghị quyết số 26 NQ/TƯ ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá X về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã nhấn mạnh mục tiêu "nâng cao năng lực PTGNTT, tìm kiếm cứu nạn; chủ động triển khai một bước các công trình giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu và nước biển dâng..." Thủ tướng chính phủ cũng đã chỉ đạo tại quyết định số 172/2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2007 phê duyệt Chiến lược về PTGNTT đến năm 2020. 

Mục tiêu chung của Chiến lược là huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác PTGNTT từ nay đến năm 2020, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, hạn chế sự phá hoại tài nguyên thiên nhiên, môi trường và di sản văn hóa, góp phần quan trọng bảo đảm phát triển bền vững của đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

Chiến lược cũng khẳng định, công tác giảm nhẹ thiên tai phải lấy phòng ngừa là chính, nhà nước và nhân dân cùng làm, sử dụng hiệu quả nguồn lực của nhà nước, huy động mọi nguồn lực của cộng đồng, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện, xác định ưu tiên đầu tư cho công tác phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai là yếu tố quan trọng để đảm bảo phát triển bền vững, kết hợp giữa các giải pháp công trình và phi công trình, đảm bảo hài hoà với thiên nhiên và cảnh quan môi trường, đồng thời thúc đẩy thực hiện việc lồng ghép hoạt động giảm nhẹ thiên tai vào trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của từng vùng, từng lĩnh vực, quốc gia; song song với đó, thúc đẩy thực thi nghiên cứu và đánh giá một toàn diện các tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, nước biển dâng và những hiện tượng bất thường khác của khí hậu để có giải pháp, cân đối nguồn lực để thực hiện. 

4. Nội dung cam kết trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc có kế hoạch trở thành thành viên liên quan đến ngành, lĩnh vực có quan hệ xã hội cần điều chỉnh
Những năm qua, Việt Nam đã tích cực hợp tác có trách nhiệm, có hiệu quả với cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực giảm nhẹ thiên tai và thích ứng ứng với biến đổi khí hậu. Việt Nam đã tham gia kí kết và tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto và Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu, Khung hành động Hyogo về giảm nhẹ thiên tai, Hiệp định ASEAN về quản lí thiên tai và ứng phó khẩn cấp (AADMER) và Hướng dẫn Tuyên truyền trong nước về ứng phó và khắc phục hậu quả ban đầu sau thảm hoạ (Hướng dẫn IDRL). Trong số những điều ước quốc tế này, hiệp định AADMER là điều ước có hiệu lực ràng buộc và trực tiếp nhất đối với lĩnh vực PTGNTT.
Nội dung của các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia đều nhấn mạnh đến các nghĩa vụ pháp lý hoặc khuyến nghị các quốc gia xây dựng các văn bản pháp luật về quản lý rủi ro thiên tai/thảm họa. Phù hợp với tinh thần này, các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương đã ban hành ra các văn bản pháp luật mới về quản lý rủi ro thiên tai/thảm hoạ. Các quốc gia đã ban hành Luật Quản lý rủi ro thảm hoạ trong thời gian 5-7 năm trở lại đây gồm có Thái Lan, Philippines, Sri Lanka, Pakistan, Indonesia, Ấn Độ và Bangladesh. Pháp luật các quốc gia cũng như các văn kiện quốc tế đặt công tác quản lý rủi ro thiên tai/thảm họa ở cấp độ ưu tiên, theo đó kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai/thảm họa thường được đưa vào chương trình phát triển kinh tế xã hội. Công tác quản lý rủi ro thiên tai/thảm họa được thống nhất như một chu trình với năm bước từ (i) đánh giá, giám sát, cảnh báo, (ii) phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro, (iii) chuẩn bị ứng phó, (iv) ứng phó khẩn cấp và (v) tái thiết. Trong đó, các quốc gia chuyển hóa từ mô hình ứng phó sang giảm nhẹ rủi ro, tức là ưu tiên chú trọng ngay từ khi thiên tai/thảm họa chưa xảy ra, nhằm giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra và nâng cao khả năng ứng phó của người dân. Để đạt được mục tiêu này, pháp luật các quốc gia cũng thường quy định một cơ cấu thể chế mạnh, một nguồn tài chính lớn và thiết lập những cơ chế để tăng cường sự tham gia của cộng đồng, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội vào quá trình quản lý thảm họa. Pháp luật các quốc gia cũng chú trọng hơn đến vấn đề giới và lợi ích của những người dễ bị tổn thương như phụ nữ và trẻ em trong quá trình xảy ra thiên tai/thảm hoạ. Ngoài ra, các quốc gia cũng tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý rủi ro thiên tai/thảm hoạ thông qua việc xác định cơ quan đầu mối hợp tác quốc tế về PTGNTT, sử dụng thuật ngữ của Liên Hợp Quốc trong PTGNTT và có những quy định pháp luật thuận lợi cho quá trình cứu trợ nhân đạo. Trung Quốc, một quốc gia có hiện trạng khung pháp luật điều chỉnh thiên tai và các loại thảm họa khác một cách rải rác và phân tán trong các văn bản pháp luật khác nhau như Việt Nam cũng đã nhận thức được việc cần xây dựng một văn bản pháp luật thống nhất trong lĩnh vực này.
Như vậy, để phù hợp với những cam kết quốc tế, nhà nước cần bổ sung các quy định pháp luật quốc gia về phòng chống giảm nhẹ thiên tai theo hướng (i) thúc đẩy việc thực hiện công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, (ii) kiện toàn cơ cấu tổ chức của các cơ quan tổ chức phụ trách công tác quản lý thiên tai, (iii) tập trung nguồn lực tài chính cho các hoạt động quản lý thiên tai (iv) nâng cao sự tham gia của cộng đồng và chính quyền địa phương trong các giai đoạn phòng ngừa, ứng phó và tái thiết, (v) xác định cơ quan đầu mối hợp tác quốc tế về PTGNTT, (vi) sử dụng thuật ngữ của Liên Hợp Quốc trong PTGNTT, (vii) chú trọng đến bình đẳng giới và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như phụ nữ và trẻ em trong các giai đoạn PTGNTT và (viii) có những quy định pháp luật thuận lợi cho quá trình cứu trợ nhân đạo.
III. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC SOẠN THẢO LUẬT
Việc soạn thảo Luật PTGNTT cần được tiến hành theo các quan điểm chỉ đạo cơ bản sau đây.
    1. Quan điểm chung

- Thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của đảng và Nhà nước về phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền và lợi ích quốc gia; phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước và từng địa phương trong giai đoạn hiện nay và các năm tiếp theo.
- Kế thừa và pháp điển hóa các quy định còn phù hợp của Pháp lệnh Phòng, chống lụt bão và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, đồng thời bổ sung những quy định mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn, hạn chế đến mức thấp nhất các văn bản hướng dẫn Luật.
- Phù hợp với những thông lệ và các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết.
- Dựa trên cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tiễn về phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. 
- Phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan ở Trung ương và chính quyền các cấp ở địa phương. 

 2. Quan điểm cụ thể 
- Công tác phòng, chống thiên tai bao gồm: phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo phát triển bền vững, góp phần ổn định xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

- Cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân, các tổ chức, cá nhân nước ngoài sống trên lãnh thổ Việt Nam có nghĩa vụ thực hiện việc PTGNTT
- Công tác PTGNTT thực hiện theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, sử dụng hiệu quả nguồn lực của nhà nước, đồng thời huy động mọi nguồn lực của cộng đồng, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- Nội dung PTGNTT phải được lồng ghép trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của từng vùng, từng lĩnh vực, quốc gia.

- Công tác PTGNTT lấy phòng ngừa là chính, không ngừng nghiên cứu tác động của biến đổi của khí hậu toàn cầu, nước biển dâng và những hiện tượng bất thường khác của khí hậu để phòng, tránh.

- Công tác PTGNTT phải phát huy và kế thừa kinh nghiệm truyền thống, đúc rút các bài học kinh nghiệm, kết hợp với kiến thức, công nghệ hiện đại và tăng cường hợp tác quốc tế.
IV. CHÍNH SÁCH CƠ BẢN CỦA LUẬT VÀ MỤC TIÊU CỦA CHÍNH SÁCH
Luật PTGNTT thể hiện chính sách:

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác PTGNTT trên phạm vi cả nước; Bộ NN&PTNT là cơ quan thường trực, phối hợp với các cơ quan liên quan có trách nhiệm giúp Chính phủ trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.

2. Bảo đảm thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân đối với công tác PTGNTT. Từng bước hoàn thiện thể chế, hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương. Nâng cao nhận thức, phổ biến kinh nghiệm trong phòng, chống thiên tai, nhất là ở cấp cơ sở thôn, bản, làng, xã.

3. Công tác PTGNTT phải thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ) và chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả. Công tác khắc phục hậu quả phải kết hợp với khôi phục và nâng cấp, bảo đảm sự phát triển bền vững của từng vùng và từng lĩnh vực.

4. Đầu tư cho công tác PTGNTT là yếu tố quan trọng để đảm bảo phát triển bền vững. Nhà nước đảm bảo các nguồn lực cần thiết; đồng thời huy động sự đóng góp của cộng đồng và toàn xã hội để đầu tư cho PTGNTT. Đầu tư xây dựng các công trình PTGNTT phải kết hợp giữa các giải pháp công trình và phi công trình, thực hiện lợi dụng tổng hợp, đảm bảo hài hoà với thiên nhiên và cảnh quan môi trường.

5. Đảm bảo thực hiện các cam kết quốc tế về lĩnh vực PTGNTT.
Mục tiêu của chính sách này là nhằm huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác PTGNTT từ nay đến năm 2020 nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, hạn chế sự phá hoại tài nguyên thiên nhiên, môi trường và di sản văn hoá, góp phần quan trọng bảo đảm phát triển bền vững của đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

V. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA LUẬT
Trong quá trình nghiên cứu đề xuất xây dựng Luật PTGNTT, Bộ NN&PTNT đã nghiên cứu ba phương án khác nhau về đối tượng và phạm vi điều chỉnh của luật mới: 
1. Luật điều chỉnh các hoạt động PTGNTT, trong đó thiên tai được hiểu là các sự cố do thiên nhiên gây ra, bao gồm 13 loại thiên tai được quy định trong Nghị định 14/2010/NĐ-CP (mưa, mưa lớn, áp thấp nhiệt dới, bão, lũ, lũ quyết, ngập lụt, dông, lốc, sét, sạt lở do mưa lũ, nước dâng, động đất, sóng thần), kết hợp thêm những dạng thiên tai đã xảy ra trên thực tế mà chưa có văn bản pháp luật nào điều chỉnh như rét đậm, rét hại, cồn cát xâm lấn, sạt lở đất…, cùng với các dạng thiên tai có thể xảy ra trong tương lai do biến đổi khí hậu. 
2. Luật điều chỉnh các hoạt động PTGNTT, trong đó thiên tai được hiểu là các sự cố có nguyên nhân từ thiên nhiên hoặc từ cả thiên nhiên và con người. Như vậy, phạm vi điều chỉnh sẽ bao gồm, ngoài các loại thiên tai ở phương án 1 nêu trên, còn có cháy rừng, bệnh dịch động thực vật, sự cố môi trường...

3. Luật điều chỉnh các hoạt động quản lý rủi ro thảm hoạ, trong đó thảm hoạ được hiểu là mọi sự cố có nguyên nhân từ tự nhiên hay con người gây ra. Như vậy, phạm vi điều chỉnh sẽ bao gồm, ngoài các loại thiên tai và thảm hoạ ở phương án 2 nêu trên,  còn có các sự cố như tai nạn trên không, tai nạn trên biển, tai nạn đường sắt, tại nạn xây dựng, sự cố tràn dầu, sự cố về điện, sự cố về năng lượng hạt nhân, sập hầm, lò, cháy, nổ... Tóm lại, thảm hoạ được hiểu là tình trạng hoạt động của một cộng đồng hoặc xã hội bị phá vỡ nghiêm trọng, gây ra những thiệt hại rộng lớn về người, vật chất, kinh tế hoặc môi trường, vượt quá khả năng ứng phó của cộng đồng hoặc xã hội có liên quan (định nghĩa thuật ngữ “thảm hoạ” trong Chiến lược quốc tế về giảm nhẹ rủi ro thảm họa của LHQ năm 2009).

 Các phân tích về mặt thuận và mặt nghịch của từng phương án được phân tích cụ thể tại Phụ lục 1 kèm theo thuyết minh này. Trong cuộc họp của Tổ biên tập ngày 27 tháng 9 năm 2010, đa số các thành viên của Tổ biên tập gồm đại diện của Văn phòng chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ NN&PTNT đều ủng hộ phương án 1 nêu trên về phạm vi điều chỉnh của Luật mới. Theo tinh thần đó, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của luật mới bao gồm:

- Công tác PTGNTT trên lãnh thổ Việt Nam và hợp tác quốc tế về lĩnh vực PTGNTT giữa Việt Nam và các quốc gia, khu vực trên thế giới.

- Các thiên tai đã được quy định tại Nghị định 14/2010/NĐ-CP (mưa, mưa lớn, áp thấp nhiệt dới, bão, lũ, lũ quyết, ngập lụt, dông, lốc, sét, sạt lở do mưa lũ, nước dâng, động đất, sóng thần), kết hợp thêm rét đậm, rét hại, cồn cát xâm lấn, sạt lở đất…, cùng với các dạng thiên tai có thể xảy ra trong tương lai do biến đổi khí hậu. 
- Các cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước có tham gia vào quá trình quản lý thiên tai.

VI. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LUẬT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN
1. Những nội dung chính của Luật

Luật PTGNTT gồm 10 chương, 55 điều. 
Chương 1. Những quy định chung
Gồm 6 điều, từ điều 1 đến điều 6, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích thuật ngữ, các nguyên tắc cơ bản trong công tác PTGNTT, chính sách của nhà nước trong công tác PTGNTT và vai trò của các tổ chức đoàn thể xã hội, tổ chức và cá nhân trong công tác PTGNTT.

Chương 2. Quản lý nhà nước về PTGNTT
Gồm 6 điều từ điều 7 đến điều 12, quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về PCNGTT của chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp.

Chương 3. Xác định, cảnh báo, dự báo và giám sát thiên tai
Gồm 5 điều từ điều 13 đến điều 17, quy định các nguyên tắc, thủ tục công bố, đưa tin, các biện pháp cần thực hiện và cơ quan chịu trách nhiệm xác định, cảnh báo, dự báo và giám sát thiên tai.
Chương 4. Phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai
Gồm 9 điều, từ điều 18 đến điều 26, quy định nguyên tắc và các biện pháp phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai như lập kế hoạch PTGNTT, lồng ghép kế hoạch này vào chương trình phát triển kinh tế xã hội, chương trình giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng, tuyên truyền phổ biến kiến thức về PTGNTT và quy hoạch, rà soát các điểm dân cư và các công trình phòng, chống thiên tai.
Chương 5. Chuẩn bị ứng phó
Gồm 4 điều khoản, từ điều 27đến điều 30 quy định nguyên tắc, các biện pháp thực hiện ứng phó và trách nhiệm của các cơ quan khi chuẩn bị ứng phó.

Chương 6. Ứng phó khẩn cấp
Gồm 8 điều khoản, từ điều 31 đến điều 38, quy định nguyên tắc, các biện pháp thực hiện, các lực lượng tham gia ứng phó khẩn cấp và các biện sử dụng đặc biệt trong giai đoạn ứng phó khẩn cấp. Chương này cũng đồng thời quy định về công tác tìm kiếm và cứu nạn, đánh giá thiệt hại và nhu cầu trợ giúp của cộng đồng và thông tin liên lạc trong khi ứng phó khẩn cấp.

Chương 7. Khắc phục hậu quả thiên tai
Gồm 5 điều, từ điều 39 đến điều 43, quy định nguyên tắc, các biện pháp thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong giai đoạn khắc phục hậu quả thiên tai. Chương này cũng quy định về công tác đánh giá và quy hoạch rà soát sau thiên tai.
Chương 8. Nguồn tài chính phục vụ công tác PTGNTT
Gồm 5 điều, từ điều 44 đến 48, quy định về Quỹ PTGNTT, chế độ quản lý quỹ, chế độ cho vay và đền bù sau thiên tai và bảo hiểm thiên tai.
Chương 9. Cứu trợ
Gồm 3 điều từ điều 49 đến 51, quy định về nguyên tắc cứu trợ, tiêu chuẩn tối thiểu cho hoạt động cứu trợ, và trách nhiệm và quyền hạn của các cá nhân và tổ chức thực hiện hoạt động cứu trợ.
Chương 10. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm
Gồm 3 điều từ điều 52 đến 54, quy định về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các cá nhân và tổ chức trong việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về PTGNTT.
Chương 11. Điều khoản thi hành
Gồm 1 điều, điều 55, quy định về hiệu lực thi hành của luật.
2. Những vấn đề cần xin ý kiến
Thứ nhất, về tên gọi của Luật đề nghị xem phần I. Tên gọi của Luật  
Thứ hai, về phạm vi điều chỉnh của Luật đề nghị xem phần V. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Thứ ba, về cơ cấu tổ chức của các cơ quan quản lý thiên tai, Bộ NN&PTNT đã tiến hành nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và quốc tế, đồng thời tham khảo các ý kiến các bên hữu quan và đưa ra ba phương án. 
- Phương án 1: Thành lập Bộ làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về thiên tai. Phương án này có mặt thuật là giải pháp toàn diện nhằm hướng tới xây dựng lực lượng ứng phó chuyên nghiệp, tập trung tiết kiệm nguồn lực nhưng vẫn hiệu quả và phù hợp với thực tiễn thành công của một số nước. Tuy nhiên, mặt nghịch của phương án này là có thể gây ra xáo trộn lớn về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, không phù hợp với định hướng cải cách hành chính, thủ tục phức tạp, khó nhận được sự ủng hộ, và theo thực tiễn một số nước, bên cạnh Bộ mới vẫn cần Uỷ ban quốc gia.

- Phương án 2: Thành lập Uỷ ban quốc gia. Phương án này có mặt thuận là phù hợp với yêu cầu hợp tác đa ngành của công tác phòng chống thiên tai, phù hợp với kinh nghiệm quốc tế, phù hợp với kinh nghiệm của Việt Nam và khả thi trong bối cảnh trước mắt. Tuy nhiên, phương án này có mặt nghịch là đa số các cán bộ của cơ quan liên ngành là kiêm nhiệm, thiếu cán bộ chuyên trách, dẫn đến hiệu quả chưa cao và có nâng cấp nhưng chưa giải quyết được một số vấn đề cơ bản, cơ cấu tổ chức vẫn chưa tương xứng để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ theo phạm vi của luật mới. 


- Phương án 3: Thành lập Uỷ ban quốc gia và  cơ quan thường trực chuyên trách tương đương cấp Tổng cục. Phương án này có mặt thuận là kết hợp được ưu điểm của cả mô hình Ủy ban quốc gia và mô hình Bộ chuyên trách, tăng cường hiệu quả của Uỷ ban quốc gia thông qua hoạt động trợ giúp của cơ quan chuyên trách, phù hợp với điều kiện của Việt nam và có tính khả thi cao. Mặt nghịch của phương án này là cần thuyết phục các cơ quan hữu quan về sự cần thiết và phân biệt phạm vi trách nhiệm quyền hạn giữa cơ quan thường trực của Uỷ ban quốc gia PTGNTT với các cục thuộc Bộ chuyên ngành.

Phương án 3 được nhiều ý kiến đồng tình ủng hộ hơn do phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam (xem thêm phân tích về các mặt thuận và không thuận của từng phương án tại Phụ lục 1 và ý kiến tham vấn tại Phụ lục 2). Hiện có hai quan điểm về cơ quan chuyên trách giúp việc cho Uỷ ban quốc gia tại phương án 3. Quan điểm thứ nhất cho rằng phù hợp với tầm quan trọng của vấn đề phòng chống thiên tai và tạo điều kiện cho công tác phối hợp hoạt động, cơ quan thường trực này nên được thành lập độc lập, trực thuộc chính phủ. Cơ quan này sẽ kết hợp chức năng của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão trung ương và Văn phòng Uỷ ban quốc gia về tìm kiếm cứu nạn hiện nay. Một số quan điểm khác cho rằng cơ quan thường trực nên được thành lập trực thuộc Bộ NN&PTNT.
Thứ tư, về các vấn đề khác, để phù hợp với cam kết quốc tế và kinh nghiệm các nước cũng như ý kiến đóng góp của các bên hữu quan và cộng đồng, các đề xuất sau đây đã được đưa ra.

Nhà nước cần bổ sung các quy định pháp luật quốc gia về phòng chống giảm nhẹ thiên tai theo hướng (i) thúc đẩy việc thực hiện công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, (ii) kiện toàn cơ cấu tổ chức của các cơ quan tổ chức phụ trách công tác quản lý thiên tai, (iii) tập trung nguồn lực tài chính cho các hoạt động quản lý thiên tai (iv) nâng cao sự tham gia của cộng đồng và chính quyền địa phương trong các giai đoạn phòng ngừa, ứng phó và tái thiết, (v) xác định cơ quan đầu mối hợp tác quốc tế về PTGNTT, (vi) sử dụng thuật ngữ của Liên Hợp Quốc trong PTGNTT, (vii) chú trọng đến bình đẳng giới và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như phụ nữ và trẻ em trong các giai đoạn PTGNTT và (viii) có những quy định pháp luật thuận lợi cho quá trình cứu trợ nhân đạo.

Nhằm chuyển trọng tâm từ ứng phó sang phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai, một số biện pháp cụ thể sau cần được bổ sung vào quy định của pháp luật về phòng, chống giảm nhẹ thiên tai: 

- Lồng ghép nội dung phòng chống giảm nhẹ thiên tai vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch sử dụng đất, luật xây dựng…

- Đưa nội dung về phòng chống giảm nhẹ thiên tai vào chương trình giáo dục

- Lồng ghép nội dung phòng, chống giảm nhẹ thiên tai vào các biện pháp phục hồi và tái thiết sau thiên tai

- Xây dựng kế hoạch ứng phó với thiên tai tại tất cả các cấp

- Quy định cụ thể về các khoản ngân sách nhà nước dành cho hoạt động PTGNTT, trong đó có một tỷ lệ bắt buộc dành cho công tác phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Thiết lập các quy định thống nhất, cụ thể và hiệu quả hơn về quỹ PTGNTT. Đồng thời có cơ chế tài chính chia sẻ rủi ro thiên tai như bảo hiểm thiên tai.
Nhằm thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng và chính quyền địa phương trong các giai đọan phòng ngừa, ứng phó và tái thiết thiên tai, các quy định của pháp luật cần hướng tới các mục tiêu sau đây:

- Thúc đẩy trên phương diện toàn xã hội công tác quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng và sử dụng các kiến thức, thực tiễn của người bản địa.
- Tập trung vào việc đề cao công tác giảm nhẹ thiên tai ở cấp độ cộng đồng thông qua việc trao quyền cho các cộng đồng địa phương, đảm bảo cấp phát các nguồn lực dành riêng cho công tác PTGNTT và thúc đẩy công tác quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng.

- Thiết lập cơ chế để thúc đẩy sự tham gia rộng rãi của cộng đồng vào tất cả các giai đoạn của quá trình quản lý thiên tai, thiết lập cơ chế phối hợp giữa các cấp chính quyền địa phương và trung ương trong công tác PTGNTT trong đó xác định rõ trách nhiệm của chính quyền các cấp và thiết lập một số cơ chế phối hợp cơ bản nhằm đảm bảo sự huy động kịp thời các nguồn lực trong tất cả các giai đoạn của quản lý thiên tai. 

- Khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân vào các biện pháp giảm nhẹ thiên tai thông qua việc đẩy mạnh sự hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư nhân.

Nhằm xây dựng các quy định thuận lợi cho cứu trợ nhân đạo, cần bổ sung các quy định về:

- Quy trình tuyên bố và kêu gọi hoặc chấp thuận hỗ trợ quốc tế, trong đó bao gồm việc xác định thể loại và phạm vi hỗ trợ cần có.

- Quy định tiêu chuẩn tối thiểu về chất lượng và thời hạn sử dụng của các vật dụng cứu trợ.

- Chỉ định một đầu mối quốc gia nhằm truyền đạt thông tin giữa các chủ thể chính phủ và quốc tế ở các cấp.

- Đề ra thủ tục đăng ký cho các đơn vị hỗ trợ đủ tư cách từ trước khi có yêu cầu cứu trợ, dựa trên việc các đơn vị này có đáp ứng một số tiêu chuẩn tối thiểu hay không, phù hợp với các Hướng dẫn IDRL.
- Đảm bảo rằng các nhà cung cấp hỗ trợ đều được trao cho các thuận lợi tối thiểu được quy định trong Hiệp định AADMER và các Hướng dẫn IDRL về các vấn đề liên quan đến thị thực, giao thông, thuế quan, địa vị pháp lý, v.v… 
VII. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
Các giải pháp để thực hiện các chính sách nêu trên bao gồm nhiều lĩnh vực, trong đó, giải pháp về hoàn thiện hệ thống pháp luật và kiện toàn bộ máy tổ chức có vai trò quan trọng hàng đầu và là điều kiện tiên quyết để đảm bảo việc thực hiện hiệu quả các giải pháp còn lại. 
1. Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế chính sách
- Nghiên cứu xây dựng Luật Phòng, chống thiên tai trên cơ sở Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão, bảo đảm phù hợp với thực tiễn của đất nước. Ban hành các chính sách cứu trợ thiên tai cho từng vùng: sống chung với lũ, phân lũ, chậm lũ, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, lũ bùn đá...

- Bảo đảm các yêu cầu về PTGNTT trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch phát triển bền vững kinh tế - xã hội.
- Có chính sách khuyến khích các hoạt động khoa học công nghệ, thu hút đầu tư, hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực... cho lĩnh vực PTGNTT.
- Lập quy hoạch, kế hoạch, phân vùng, đánh giá nguy cơ rủi ro thiên tai để từ đó có chính sách phù hợp cho những vùng, địa phương, các khu vực trọng điểm, làm cơ sở cho việc chủ động phòng tránh; ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các văn bản hướng dẫn kỹ thuật xây dựng công trình trong các vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai; điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy chuẩn về dự báo thiên tai.
2. Hoàn thiện tổ chức
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy chỉ đạo, chỉ huy PTGNTT ở các cấp, các ngành, từ trung ương đến địa phương.
- Rà soát, bổ sung hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, quy chế hoạt động, cơ chế phối hợp của các Ban Chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn từ trung ương đến địa phương và các Bộ, ngành liên quan.
- Chuyên môn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác PTGNTT. Nâng cấp các trụ sở làm việc đồng thời đầu tư trang thiết bị và công nghệ bảo đảm điều kiện làm việc cho các cơ quan chỉ đạo phòng, chống giảm nhẹ thiên tai ở các cấp.
- Khuyến khích thành lập các tổ chức hỗ trợ quản lý thiên tai, các cơ sở đào tạo, huấn luyện, các đơn vị dịch vụ công phục vụ cho PTGNTT.
3. Xã hội hoá và phát triển nguồn nhân lực
4. Huy động hiệu quả các nguồn tài chính
5. Nâng cao nhận thức của cộng đồng
6. Phát triển khoa học công nghệ về PTGNTT
7. Củng cố hệ thống đê điều, hồ đập
8. Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn
9. Đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế 
VIII. CÁC TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC, TIÊU CỰC CỦA CHÍNH SÁCH 
Chính sách được thể hiện trong Luật mới sẽ có tác động tích cực tạo ra một khuôn khổ pháp lý đồng bộ giúp huy động nhân lực, vật lực vào công tác quản lý thiên tai để đáp ứng nhu cầu thực tiễn của Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, Luật mới sẽ giúp Việt Nam nâng cao hiệu quả công tác PTGNTT, thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, hạn chế sự phá hoại tài nguyên thiên nhiên, môi trường và di sản văn hóa, góp phần quan trọng bảo đảm phát triển bền vững của đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Về cơ bản, chính sách này không có tác động tiêu cực. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách đòi hỏi quyết tâm chính trị và sự phối hợp của các bộ ngành có liên quan. Việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của các cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý thiên tai có thể tạo ra những xáo trộn về mặt nhân sự và cơ cấu tổ chức nhưng theo hướng hợp lý hoá để nâng cao hiệu quả hoạt động. Các quy định mới về cơ cấu tổ chức cũng có nghĩa cần có nguồn tài chính nhất định từ ngân sách nhà nước để đảm bảo cho quá trình thực thi, tuy nhiên, đây không phải là khoản đầu tư lớn. Việc xây dựng Luật mới nhằm thống nhất các văn bản pháp luật nằm rải rác trong một số lĩnh vực có thể tạo ra thách thức ban đầu cho công tác tuyên truyền, phổ biến và thực thi pháp luật nhưng về lâu dài sẽ tạo ra khuôn khổ pháp lý thống nhất, thúc đẩy việc thực thi pháp luật tốt hơn.
IX. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC SOẠN THẢO VĂN BẢN
Dự kiến này áp dụng cho trường hợp cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ NN&PTNT. 

Sử dụng nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước theo các quy định hiện hành. Kết hợp sử dụng nguồn tài chính hỗ trợ của UNDP trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực thể chế về QLRRTH tại Việt Nam” giữa Bộ NN&PTNT và UNDP. 
Sử dụng nguồn nhân lực của Bộ NN&PTNT và các bộ ngành có đại diện trong Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống lụt bão. Kết hợp sử dụng nguồn nhận lực hỗ trợ do dự án tuyển dụng.
X. DỰ KIẾN CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VÀ THỜI GIAN TRÌNH QUỐC HỘI, UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Trong trường hợp Luật mới có phạm vi điều chỉnh không phải là phương án 1 nêu trên thì cơ quan chủ trì soạn thảo có thể là Chính phủ hoặc Bộ Tư pháp. 
 Trong trường hợp Luật mới có phạm vi điều chỉnh là phương án 1 nêu trên thì cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ NN&PTNT. Hiện tại, toàn bộ thuyết minh này được soạn thảo phù hợp với phạm vi điều chỉnh theo phương án 1. 

Lộ trình dự kiến như sau :
- 11/2010: Bộ NN&PTNT trình Bộ Tư pháp Hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật PTGNTT
- 1/2011: Chính phủ họp xem xét và quyết định thông qua đề nghị về chương trình xây dựng luật năm 2012 do Bộ Tư pháp lập, trong đó có Luật phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai
- 2/2011: Chính phủ trình đề nghị về chương trình xây dựng luật năm 2012 lên UBTV Quốc hội, trong đó có Luật PTGNTT
- 2/2011 đến 12/2011: Ban soạn thảo chuẩn bị Hồ sơ Dự án Luật PTGNTT 

- 12/2011: Bộ NN&PTNT trình Bộ Tư pháp Hồ sơ Dự án Luật PTGNTT
- 3/2012: Bộ NN&PTNT trình Chính phủ Hồ sơ Dự án Luật PTGNTT
- 6/2012: Chính phủ trình UBTVQH Hồ sơ Dự án Luật PTGNTT
- 11/2012: UBTVQH xin ý kiến Quốc hội về Dự án Luật PTGNTT tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XIII.
XI. TIẾN ĐỘ ĐÃ CHUẨN BỊ CHO VIỆC SOẠN THẢO
Trong giai đoạn 2007 – 2010, để chuẩn bị cho việc thực hiện mục tiêu xây dựng Luật PTGNTT đã được xác định trong Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược quốc gia PTGNTT đến năm 2020”, Bộ NN&PTNT, đã thực hiện các  hoạt động sau:

- Bộ NN&PTNT và UNDP đã triển khai dự án “Hoàn thiện Pháp luật về Quản lý Rủi ro Thảm họa tại Việt Nam” giai đoạn 1 từ tháng 9/2009 đến 3/201. Dự án đã tuyển Nhóm tư vấn tiến hành khảo sát, thu thập tài liệu, đánh giá các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý thảm họa nói chung và thiên tai nói riêng trong nước và quốc tế và đề xuất nội dung của Luật PTGNTT. Kết quả nghiên cứu của Nhóm tư vấn trong 5 báo cáo chính có thể sử dụng hiệu quả cho việc chuẩn bị xây dựng Luật bao gồm: Báo cáo Rà soát Pháp luật Việt Nam liên quan đến QLRRTH, Báo cáo Tổng kết Kinh nghiệm Quốc tế, Báo cáo về các Chuẩn mực và Nghĩa vụ Quốc tế về QLRRTH, Báo cáo về Kết quả Tham vấn với các bên hữu quan và Báo cáo về Nội dung và Cấu trúc của Luật mới về QLRRTH. 
- Bộ NN&PTNT và Tổng cục Thủy lợi thuộc Bộ đã tổ chức Hội thảo Cấp cao với sự chủ toạ của Thứ trưởng Đào Xuân Học và sự tham gia của các vị lãnh đạo lão thành của Nhà nước và Bộ NN&PTNT và đại diện của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng và các bộ ngành có liên quan vào tháng 4/2010 để báo cáo kết quả nghiên cứu của dự án  và tiếp thu ý kiến đóng góp của các vị đại biểu.
- Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Luật PTGNTT vào tháng 7/2010 dựa trên cơ sở pháp lý là Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg. Quyết định này của Bộ NN&PTNT hoàn toàn phù hợp với yêu cầu hiện nay của Quốc hội và Chính phủ đề nghị các bộ chủ động chuẩn bị sớm các hồ sơ dự án luật trước khi đề xuất đưa vào chương trình xây dựng luật. 
- Dự án triển khai Giai đoạn II của hợp phần “Hoàn thiện Pháp luật về Quản lý Rủi ro Thảm họa tại Việt Nam” và tiếp tục tuyển dụng Nhóm tư vấn để hỗ trợ quá trình chuẩn bị cho việc xây dựng Luật. 
- Ban soạn thảo, Tổ biên tập và Nhóm tư vấn đã nhóm họp nhằm thống nhất kế hoạch hoạt động, cùng phối hợp chuẩn bị Hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật và bắt đầu thảo luận các vấn đề quan trọng trong Hồ sơ Dự án Luật. 
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